	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐÔNG SƠN
 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




DANH SÁCH
Đăng ký tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ


	TT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Chức vụ/ Chức danh
	Đơn vị
	CCCD
	Số điện thoại
	
Ghi chú


	1
	Nguyễn Tấn Lạc
	20/9/1977
	Phó Giám đốc 
	Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công 
	051077004645
	0961952552
	

	2
	Huỳnh Văn Hoài
	10/12/1985
	Viên chức
	Trung tâm Cung ứng Dịch vụ công 
	051085009030
	0349841884
	

	3
	Trần Thị Hoàng Nhi
	25/4/1984
	Nhân viên
	Điểm Y tế Bình Hiệp, thuộc Trạm y tế xã Đông Sơn
	051184009637
	0843020870
	

	4
	Lê Văn Thuỷ
	10/8/1976
	Nhân viên
	Điểm Y tế Bình Thanh, thuộc Trạm y tế xã Đông Sơn
	051076010453
	0976960004
	

	5
	Võ Kế Hưng
	03/02/1977
	Nhân viên
	Trạm y tế xã Đông Sơn, thuộc Trạm y tế xã Đông Sơn
	051077009830
	0905336788
	

	6
	Nguyễn Sinh
	24/11/1972
	Nhân viên
	Điểm y tế Bình Châu, thuộc Trạm y tế xã Đông Sơn
	051072003218
	0916756257
	

	7
	Bùi Quốc Việt
	06/5/1985
	Nhân viên
	Điểm y tế Tịnh Hoà, thuộc Trạm y tế xã Đông Sơn
	051085015396
	0917270476
	

	8
	
Võ Thanh Tuấn

	19/02/1982
	Phó Chủ tịch UBND xã
	UBND xã 
	051082002926
	0914049368	
	

	9
	Nguyễn Hồng Vân
	05/05/1980
	Trưởng phòng Kinh tế
	Phòng Kinh tế
	051080002977
	986098989
	

	10
	Đặng Minh Tuấn
	23/6/1980
	Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND
	Văn phòng HĐND và UBND 
	051080005885
	0903525101
	

	11
	
Nguyễn Khoa Lai

	12/12/1981
	Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội
	Phòng Văn hoá – Xã hội
	051081012634
	0905694422
	

	12
	Tổng Văn Tuấn
	7/7/1983
	GĐ Trung tâm Phục vụ HCC
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	051083007835
	0915897334	
	

	13
	Nguyễn Văn Phúc
	25/4/1980
	Phó Trưởng phòng Kinh tế
	Phòng Kinh tế
	05108003159
	0988621034	
	

	14
	Bùi Viết Trung
	01/8/1980
	Phó phòng VHXH
	Phòng Văn hoá – Xã hội
	051080006614
	0935711686
	

	15
	Phạm Tấn Lâm
	28/4/1978
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	Phòng Kinh tế
	051078007639
	0978554685
	

	16
	Nguyễn Văn Thịnh
	20/11/1981
	Chuyên viên Phòng Kinh tế
	Phòng Kinh tế
	05108100545
	0333102440
	

	17
	Nguyễn Văn Danh
	2/12/1979
	Chuyên viên Phòng VHXH
	Phòng Văn hoá – Xã hội
	051079009697
	0984165563
	

	18
	Nguyễn Chí Trung
	28/3/1977
	Chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND xã
	Văn phòng  HĐND và UBND xã
	051077009157
	0915255944
	

	19
	Nguyễn Văn Bình
	01/01/1982
	Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	051082002942
	0918171928
	

	20
	Nguyễn Huỳnh Trung Anh
	3/5/1991
	Chuyên viên Trung tâm phục vụ HCC
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	051091011217
	0867191486
	

	21
	Quảng Thanh Thương
	28/9/1986
	Chuyên viên Phòng VHXH
	Phòng Văn hoá – Xã hội
	
	0972577046
	

	22
	
Đặng Phước Viên

	20/12/1981
	Giám đốc
	BQL dự án ĐTXD xã
	051081002469
	0914676846
	

	23
	
Võ Vàng

	29/11/1980
	Giáo viên GDTC
	Trường THCS Nguyễn Cát
	051080015744
	0979847276
	

	24
	Nguyễn Thị Lợi
	20/02/1974
	Phó Hiệu trưởng
	Trường TH số 1 Bình Châu
	051174002871
	
0914737055

	

	25
	Trương Thị Nhung

	07/11/1995
	Giáo viên
	Trường MN Bình Châu
	051195003561
	0968401217
	

	26
	
Lê Thị Thắm

	26/10/1991
	Giáo viên
	Trường MN Bình Thanh
	051191006232
	0339439615
	

	27
	Đào Duy Dương
	20/10/1978
	Phó Chánh Văn phòng Đảng uỷ 
	Văn phòng Đảng ủy
	051078003223
	0967578457
	

	28
	Nguyễn Thanh Thống
	11/5/1977
	Trưởng ban Xây dựng Đảng
	Ban Xây dựng Đảng
	051077002764
	0984763747
	

	29
	Mai Văn Long
	10/12/1977
	Chủ nhiệm UBKT Đảng
	Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
	051077002763
	0978069569
	

	30
	Nguyễn Lai
	17/01/1979
	Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN xã
	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	051079013454
	
0985513546

	

	31
	Phùng Bá Vương
	22/10/1983
	Phó Ban VHXH
	Ban VHXH, HĐND xã
	051083006727
	0987613813
	

	32
	Nguyễn Xuân Hiền
	20/8/1981
	Phó Ban KTNS
	Ban KTNS, HĐND xã
	051081002471
	0376779884
	

	33
	Nguyễn Tăng Thiên
	30/06/1993 
	Bí thư Đoàn xã
	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	051093014205
	0986375327

	

	34
	Phan Văn Sinh
	26/9/1980
	Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 
	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	051080010455
	0356296911

	

	35
	Đỗ Quốc Dũng
	10/10/1983
	Chủ tịch Hội Nông dân xã
	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam xã
	051083015065
	0378921083

	

	36
	Đỗ Minh Dũng
	26/05/1982
	Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 
	Văn phòng Đảng ủy
	066082004573
	0963133933
	

	37
	Phạm Tấn Phúc
	17/09/1990

	Giáo viên
	Trường TH&THCS Bình Tân Phú
	051090007673

	0394444889
	

	38
	Nguyễn Tấn Thế
	06/11/1983
	Phó Trưởng Công an xã
	Công an xã 
	051083007742
	0907940430
	

	39
	Phạm Vân Trưởng
	01/5/1992
	Cán bộ công an xã
	Công an xã
	051092015162
	0901133467
	

	40
	Trần Hoàng Hà
	11/12/1997
	Giáo viên 
	Trường Tiểu học Tịnh Hoà
	051097018314
	0326444496
	

	41
	Đinh Thị Hoanh
	06/02/1986
	Nhân viên
	Trường TH Bình Thanh
	051186009874
	0397538828
	

	42
	Lê Thị Hiền 
	06/05/1979
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THCS Bình Thanh
	051179004221
	0812256253
	

	43
	Phạm Đình Thức
	06/02/1969
	Phó Hiệu trưởng
	Trường THCS Bình Hiệp
	051069021027
	0916177775
	

	44
	Nguyễn Hoàng Vũ Hà
	12/5/1981
	Trợ lý tác huấn
	Ban chỉ huy quân sự xã
	05108101124
	0976342069
	

	45
	Phù văn Dương
	3/4/1983
	Chiến sĩ
	Ban chỉ huy quân sự xã
	051083012826
	0983913905
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TT  H ọ   và tên  Ngày,  tháng, năm  sinh  Ch ứ c v ụ /   Ch ứ c  danh  Đơn v ị  CCCD  S ố   đi ệ n tho ạ i    Ghi  chú    

1  Nguy ễ n T ấ n L ạ c  20/9/1977  Phó Giám đ ố c   Trung tâm Cung  ứ ng D ị ch v ụ   công   051077004645  0961952552   

2  Hu ỳ nh Văn Hoài  10/12/1985  Viên ch ứ c  Trung tâm Cung  ứ ng D ị ch v ụ   công   051085009030  0349841884   

3  Tr ầ n Th ị   Hoàng Nhi  25/4/1984  Nhân viên  Đi ể m Y t ế   Bình Hi ệ p , thu ộ c  Tr ạ m y t ế   xã Đông Sơn  051184009637  0843020870   

4  Lê Văn Thu ỷ  10/8/1976  Nhân viên  Đi ể m Y t ế   Bình Thanh , thu ộ c  Tr ạ m y t ế   xã Đông Sơn  051076010453  0976960004   

5  Võ K ế   Hưng  03/02/1977  Nhân viên  Tr ạ m y t ế   xã Đông Sơn , thu ộ c  Tr ạ m y t ế   xã Đông Sơn  051077009830  0905336788   

6  Nguy ễ n Sinh  24/11/1972  Nhân viên  Đi ể m y t ế   Bình Châu , thu ộ c  Tr ạ m y t ế   xã Đông Sơn  051072003218  0916756257   

7  Bùi Qu ố c Vi ệ t  06/5/1985  Nhân viên  Đi ể m y t ế   T ị nh Hoà , thu ộ c  Tr ạ m y t ế   xã Đông Sơn  051085015396  0917270476   

8    Võ Thanh Tu ấ n    19/02/1982  Phó Ch ủ   t ị ch  UBND xã  UBND xã   051082002926  0914049368     

9  Nguy ễ n H ồ ng Vân  05/05/1980  Trư ở ng phòng  Kinh t ế  Phòng Kinh t ế  051080002977  986098989   

